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	[bookmark: _Hlk195480629]Câu 1


	* Em hãy làm rõ tình hình phát triển kinh tế của kinh đô Thăng Long từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XV.
Từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XV, kinh đô Thăng Long không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn nhất của quốc gia Đại Việt, với nền kinh tế phát triển toàn diện trên các lĩnh vực:
a) Nông nghiệp
- Nhờ địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ ven sông Hồng, Thăng Long trở thành vùng sản xuất nông nghiệp trù phú.
- Nhiều làng nghề nông nghiệp nổi tiếng ra đời như làng hoa Ngọc Hà, làng thuốc Đại Yên, làng rau Vạn Phúc, vừa phục vụ sinh hoạt người dân, vừa cung cấp nông sản cho triều đình và khu vực xung quanh.
- Các công trình thủy lợi, đê điều được xây dựng và tu sửa thường xuyên giúp bảo vệ mùa màng, mở rộng diện tích canh tác.
b) Thủ công nghiệp
- Thăng Long trở thành trung tâm thủ công nghiệp hàng đầu của Đại Việt.
- Xuất hiện nhiều phường nghề thủ công với sản phẩm tinh xảo: nghề đúc đồng ở Ngũ Xã, nghề dệt lụa ở Trích Sài, nghề làm giấy ở Yên Thái, nghề gốm, nghề sơn,…
- Các sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ trong nước mà còn được trao đổi buôn bán rộng rãi.
c) Thương nghiệp
- Nhờ vị trí nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, Thăng Long có mạng lưới sông ngòi thuận tiện, trở thành đầu mối giao thương lớn.
- Các chợ, phố phường, bến thuyền hoạt động tấp nập như chợ Đông, chợ Tây, chợ Nam…
- Nhiều phố nghề hình thành (phố Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Tre,…), phản ánh sự phát triển mạnh của kinh tế hàng hóa.
d) Nhận xét
- Kinh tế Thăng Long thời Lý – Trần phát triển đa dạng và năng động, là trung tâm nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp lớn nhất nước. Sự phồn thịnh ấy góp phần khẳng định vị thế của Thăng Long là kinh đô giàu có, sầm uất, biểu tượng cho sự thịnh trị của quốc gia Đại Việt.
	




- HS nêu được 3 đặc điểm về nông nghiệp 



- HS nêu được 3 đặc điểm về thủ công nghiệp

- HS nêu được 3 đặc điểm về thương nghiệp


Hs nhận xét được tình hình chung

	Câu 2


	[bookmark: _Hlk192475905]* Thông qua việc tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Hà Nội, em có nhận xét gì về đời sống văn hóa của người dân Hà Nội?
- Đời sống văn hóa của người dân Hà Nội rất phong phú và đa dạng, được thể hiện qua nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn dân gian, làng nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng.
- Người dân Thủ đô luôn có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông để lại. Ví dụ, lễ hội Gióng ở Sóc Sơn và Gia Lâm thể hiện tinh thần thượng võ, lòng yêu nước; ca trù, chèo, xẩm cho thấy đời sống tinh thần sâu sắc và tình yêu nghệ thuật của người dân.
- Ngoài ra, các làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc hay sơn mài Hạ Thái cũng phản ánh sự khéo léo, cần cù và sáng tạo của con người Hà Nội.
- Ẩm thực Thủ đô, với những món ăn nổi tiếng như phở, bún chả, cốm làng Vòng, thể hiện sự tinh tế và nét văn hóa ẩm thực độc đáo.
- Bên cạnh việc gìn giữ truyền thống, người dân Hà Nội còn biết hòa nhập với nhịp sống hiện đại, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.
- Từ đó có thể thấy, đời sống văn hóa của người Hà Nội là sự hòa quyện hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội như trung tâm văn hóa tiêu biểu của cả nước.
	HS nêu được nhận xét toàn diện về đời sống văn hóa của người dân Hà Nội 
Hs giải thích rõ các biểu hiện 

Hs đưa ra ví dụ cụ thể minh họa 



	BAN GIÁM HIỆU



Nguyễn Ngọc Lan
	
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Ngọc
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	Câu 1


	* Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá của Kinh thành Đông Kinh thời Lê sơ so với Kinh thành Thăng Long thời Lý – Trần?
1. Về chính trị
 • Thời Lý – Trần, Thăng Long được chọn làm trung tâm chính trị của cả nước, nơi đặt triều đình và các cơ quan đầu não. Bộ máy nhà nước tuy còn đơn giản nhưng bước đầu ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
 • Sang thời Lê sơ, sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi (1428), Lê Lợi lên ngôi, chọn Thăng Long làm kinh đô và đổi tên là Đông Kinh.
 • Dưới triều Lê Thánh Tông, bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền được hoàn thiện hơn bao giờ hết, luật pháp, hành chính và các cơ quan trung ương – địa phương được tổ chức chặt chẽ.
Nhận xét: Nếu như thời Lý – Trần đặt nền móng thì thời Lê sơ là giai đoạn củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị của Đại Việt.
 2. Về kinh tế
 • Thời Lý – Trần, Thăng Long đã là trung tâm kinh tế lớn, với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cùng phát triển.
 • Sang thời Lê sơ, nền kinh tế Đông Kinh phát triển mạnh mẽ hơn:
 • Nông nghiệp: Nhà nước khuyến khích lập đồn điền, khai hoang, khôi phục sản xuất sau chiến tranh.
 • Thủ công nghiệp: Triều đình lập Cục Bách tác – cơ quan chuyên sản xuất đồ dùng cho vua và triều đình; nhiều phường nghề thủ công tiếp tục phát triển, sản phẩm tinh xảo hơn.
 • Thương nghiệp: Đông Kinh có mạng lưới chợ, phố buôn bán nhộn nhịp, là nơi tập trung hàng hoá trong và ngoài nước, chứng tỏ trình độ kinh tế hàng hoá đã cao hơn trước.
Nhận xét: So với thời Lý – Trần, kinh tế thời Lê sơ phát triển ổn định và có tổ chức hơn, phản ánh sự phục hồi và hưng thịnh của đất nước sau thời kỳ kháng chiến.
 3. Về văn hoá
 • Thời Lý – Trần, Thăng Long là trung tâm văn hoá lớn, với sự ra đời của Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1070 – 1076) – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.
 • Sang thời Lê sơ, giáo dục Nho học được đề cao hơn. Nhà Lê tổ chức khoa thi Hội đầu tiên năm 1442, và đến 1484 dựng bia Tiến sĩ tại Văn Miếu để tôn vinh người đỗ đạt.
 • Kiến trúc thời Lê sơ tiếp tục phát triển với Hoàng thành Đông Kinh được mở rộng, quy mô lớn hơn thời Lý – Trần, phản ánh sự giàu mạnh của triều đại.
 Nhận xét: Văn hoá thời Lê sơ phát triển toàn diện và mang tính chính thống hơn, thể hiện rõ ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo trong xã hội.
So với thời Lý – Trần, Kinh thành Đông Kinh thời Lê sơ phát triển toàn diện hơn về mọi mặt:
 • Chính trị ổn định, tập quyền vững chắc;
 • Kinh tế phồn thịnh, có tổ chức, thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh;
 • Văn hoá – giáo dục đạt đến đỉnh cao, phản ánh một thời kỳ thịnh trị và tự cường của dân tộc Đại Việt.
	




- HS nêu được đặc điểm về nông nghiệp 




- HS nêu được đặc điểm về thủ công nghiệp



- HS nêu được đặc điểm về thương nghiệp

Hs nhận xét được tình hình chung

	Câu 2


	* Nêu ý nghĩa của các di sản văn hoá phi vật thể ở Hà Nội đối với đời sống tinh thần của người dân và sự phát triển văn hoá Thủ đô.
- Đây là tài sản vô giá của nhân dân Hà Nội, là một bộ phận và làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam.
- Các di sản văn hóa phi vật thể góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào về bề dày văn hóa của mảnh đất nghìn năm văn hiến
	

HS nêu được nhận xét về ý nghĩa
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Nguyễn Ngọc Lan
	
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Ngọc
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MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Mô tả được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
- Làm rõ tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI
- Kể tên được các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội.
- Nhận xét về đời sống văn hóa của người dân Hà Nội. Mô tả được một số nét chính về các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Viết bài.
- Năng lực đặc thù: Tư duy, trình bày bài viết trên giấy.
            3. Phẩm chất: 
- Làm bài nghiêm túc, tự giác, trung thực.


